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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft Landesliga 
Cập nhật ngày: 06.05.2018 16:36:14
Bảng điểm xếp hạng
Hạng Đội 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HS1 HS2 HS3

1 Pamhagen HM * 5 4 4 2½ 4 4½ 4½ 5 2½ 6 4 46 18 0
2 Oberwart 1 1 * 2½ 4 3 4 3½ 5 4 5 3 6 41 16 0
3 Potzneusiedl 1 2 3½ * 2½ 2½ 3 4 4½ 3½ 3½ 4 5 38 15 0
4 Union Raiba Oggau 1 2 2 3½ * 3½ 2½ 3 3 4 3 5 4½ 36 13 0
5 Mattersburg 3½ 3 3½ 2½ * 3½ 3 2 3 2½ 3½ 5½ 35,5 13 0
6 Blackburne Nickelsdorf Bachofner 2 2 3 3½ 2½ * 3 4 4 4½ 2½ 3 34 11 0
7 Lackenbach 1 1½ 2½ 2 3 3 3 * 3 3 2 3½ 3 29,5 8 0
8 Parndorf 1 1½ 1 1½ 3 4 2 3 * 1 3½ 3½ 5 29 10 0
9 SPGM Purbach-Donnerskirchen 1 1 2 2½ 2 3 2 3 5 * 3½ 4½ 1½ 29 8 2
10 Hornstein 1 3½ 1 2½ 3 3½ 1½ 4 2½ 2½ * 2 3 29 8 0
11 Stegersbach 1 0 3 2 1 2½ 3½ 2½ 2½ 1½ 4 * 4 26,5 7 0
12 Blackburne Nickelsdorf Jirovec 2 0 1 1½ ½ 3 3 1 4½ 3 2 * 21,5 5 0
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